
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 3 ngách 34 ngõ 108 Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

10/08/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VĂN HÓA LE TONKIN

0108401102

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ văn phòng phẩm.

4761

2. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

3. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

4. Dịch vụ liên quan đến in 1812

5. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

6. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Trừ đấu giá

4610

7. Quảng cáo 7310

8. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ mua bán vàng miếng)

4662

10. In ấn 1811(Chính)

11. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Bọc quà

8292

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hàng lưu niệm, phong thủy, tranh thêu, lịch, 
móc khóa, name card, mũ bảo hiểm, dù quảng cáo, đồng hồ, áo 
mưa

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VĂN HÓA LE TONKIN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LE TONKIN CULTURE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: LE TONKIN CO ,.LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01234152288
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1QUÁCH  LÊ 
ANH

Số 17 ngõ Vạn Kiếp, 
Phường Cửa Nam, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 50,000 001090008597

2NGUYỄN 
ĐỨC ANH

Số 26 Hàng Đồng, 
Phường Hàng Bồ, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 50,000 012680622

13. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
-Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng khác;
-Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thươngmại;

4773

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

15. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

16. Đúc kim loại màu 2432

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

18. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thât tương 
tự trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật Thương mại 2005)

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001090008597
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 17 ngõ Vạn Kiếp, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 3 ngách 34 ngõ 108 Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   QUÁCH LÊ ANH Nam

24/09/1990 Kinh Việt Nam

11/09/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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